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Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề về vật liệu sử dụng bao gồm bê tông nặng, cốt thép sử dụng trong kết cấu bê tông cốt thép 
và các yêu cầu cấu tạo liên quan đến thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn như: lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực, chiều dài 
neo của cốt thép, yêu cầu neo cốt thép tại gối tựa, hàm lượng cốt thép tối thiểu được quy định trong TCVN 5574: 2018 - tiêu chuẩn quốc 
gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đã làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn. 

Từ khóa: Thép cốt bê tông, hệ số độ tin cậy của cốt thép, giới hạn chảy thép, lớp bê tông bảo vệ, neo cốt thép.
Abstract: This paper presents some issues about materials used including heavy concrete, reinforcement used in reinforced concrete 

structures and reinforcement detailings requirements related to the design of flexural reinforced concrete members. such as: concrete 
layer protecting load-bearing reinforcement, anchorage length of reinforcement, reinforcement anchoring requirements at supports, 
minimum reinforcement content specified in TCVN 5574: 2018 - national design standards Concrete and reinforced concrete structures 
have significantly affected the design results of flexural reinforced concrete structures.
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1. Đặt vấn đề
Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép được 

ban hành năm 2018 [1] có khá nhiều những thay đổi so với tiêu 
chuẩn thiết kế được ban hành năm 2012 [2]. Trong đó có những 
thay đổi về vật liệu sử dụng (với bê tông: mở rộng phạm vi áp 
dụng cho bê tông nặng từ B70 đến B100, với cốt thép: sử dụng 
các loại thép cốt cho bê tông theo TCVN 1651:2018 [3] đó là 
các loại CB240T, CB300T, CB300V, CB400V, CB500V, CB600V đều 
được sử dụng một hệ số độ tin cậy duy nhất là       =1,15) và cấu 
tạo (lớp bê tông bảo vệ, chiều dài neo của cốt thép, diện tích 
cốt thép neo vào gối) và đã làm ảnh hưởng đáng kể đến kết 

quả thiết kế các cấu kiện chịu uốn. Bài viết này đi vào phân tích, 
đánh giá những thay đổi trên của TCVN 5574: 2018 khi so sánh 
với TCVN 5574: 2012.

2. Các thay đổi về quy định vật liệu sử dụng và cấu tạo 
của TCVN 5574: 2018 so với TCVN 5574: 2012

2.1. Vật liệu sử dụng
2.1.1. Bê tông
Bê tông nặng được sử dụng trong kết cấu bê tông cốt thép 

(KCBTCT) theo [1] bao gồm các loại cấp cường độ chịu nén 
không thấp hơn B15, đó là các loại bê tông có cấp cường độ 
chịu nén B15, B20, B25, B30, B35, B40, B45, B50, B55, B60, B70, 
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B80, B90 và B100.  Theo [2], các loại bê tông sử dụng trong kết 
cấu BTCT là B15, B20, B25, B30, B35, B40, B45, B50, B55, B60. So 
với TCVN 5574: 2012 thì TCVN 5574: 2018 đã căn cứ vào tình 
hình xây dựng thực tế để mở rộng phạm vi áp dụng cho bê 
tông nặng từ B70 đến B100, điều này sẽ thuận lợi hơn cho các 
kỹ sư khi thiết kế những công trình BTCT đòi hỏi phải sử dụng 
vật liệu có cường độ cao nhằm giảm nhẹ trọng lượng cho công 
trình và tiết kiệm vật liệu.

2.1.2. Cốt thép
Cốt thép được sử dụng trong KCBTCT theo TCVN 5574: 2018 

phù hợp với thép cốt cho bê tông đang được sản xuất theo tiêu 
chuẩn hiện hành TCVN 1651-1&2: 2018 – Thép cốt bê tông phần 
1: Thép thanh tròn trơn và phần 2: Thép thanh vằn.

Theo TCVN 5574: 2012 cốt thép được sử dụng là loại thép 
cốt được sản xuất theo TCVN 1651: 1985 – Thép cốt bê tông 
thép cán nóng.

Cốt thép được sản xuất theo TCVN 1651: 1985 là thép cán 
nóng , còn thép được sản xuất theo TCVN 1651: 2018  có thể sản 
xuất theo công nghệ do nhà sản xuất quyết định, điều này phù 
hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay, các 
đơn vị sản xuất cốt thép được chủ động hơn, miễn là đáp ứng 
tốt các yêu cầu kỹ thuật. Các yêu cầu kỹ thuật chính của thép 
cốt bê tông theo hai tiêu chuẩn nêu trên được tập hợp trong 
bảng 1 và bảng 2.

Bảng 1. Các yêu cầu kỹ thuật của thép cốt bê tông theo TCVN 
1651: 2018 [3]

Bảng 2. Các yêu cầu kỹ thuật của thép cốt bê tông theo TCVN 
1651: 1985 [4]

Nhận xét: Qua các chỉ tiêu kỹ thuật của thép cốt bê tông như 
hai bảng trên có thể nhận thấy sự tương đương của các cốt thép 
như sau CI tương đương CB240-T; CII tương đương CB300-V; CIII 
tương đương CB400-V và CIV tương đương CB600-V.

2.1.3. Hệ số độ tin cậy của cốt thép [1],[2]
Hệ số độ tin cậy của cốt thép   liên quan đến việc xác định 

cường độ tính toán của cốt thép khi tính toán các cấu kiện BTCT 
theo trạng thái giới hạn thứ nhất. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 

5574: 2018 quy định hệ số    =1,15 chung cho các loại thép, 
TCVN 5574: 2012 quy định hệ số        =1,05-1,07 cho các loại thép 
CI (CB240-T), CII (CB300-T,V), CIII (CB400-V), còn các loại thép 
còn lại hệ số       cũng lấy như quy định của TCVN 5574: 2018. 

Trong thực tế xây dựng hiện nay, cốt thép sử dụng khá phổ 
biến là các loại thép CB240,300-T; CB300,400-V, do đó việc quy 
định hệ số     =1,15 của TCVN 5574:2018 đã làm giảm cường độ 
tính toán của cốt thép khi tính toán theo TCVN 5574: 2012, giá 
trị giảm cường độ này từ 7,5% đến 9,5%, đồng nghĩa với đó là 
lượng cốt thép sử dụng trong thiết kế sẽ tăng lên tương ứng. 
Thực tế sản xuất trong giai đoạn vừa qua cho thấy: chất lượng 
thép cốt bê tông đều tăng vượt trội so với yêu cầu (xem bảng 
3), vì vậy TCVN 5574: 2018 đưa ra hệ số       =1,15 là khá lớn, chưa 
phù hợp với thực tế sản xuất, gây lãng phí cốt thép trong thiết 
kế xây dựng.

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm thép cốt bê tông từ 04 phòng thí 
nghiệm LAS-XD (LAS-XD640; 674; 834 và 1061)

Kết quả thí nghiệm trên đây được tập hợp từ số liệu trung 
bình của 10 tổ mẫu từ các nhà sản xuất thép cán nóng trong 
nước. Với mỗi loại đường kính bao gồm ba nhà sản xuất: 1. Tập 
đoàn Hòa Phát; 2. Thép Việt Đức; 3. Công ty cổ phần thép Việt 
Ý. Trong đó các chỉ tiêu về sai số trọng lượng, độ dãn dài và uốn 
đều đạt yêu cầu theo TCVN 1651-2018. Bảng kết quả chỉ đề cập 
đến 02 chỉ tiêu quan trọng là giới hạn chảy và giới hạn bền của 
các mẫu thép thí nghiệm.

Nhận xét: Giới hạn chảy của các loại thép sau thí nghiệm 
đều tăng từ 17% đến 27% so với yêu cầu của các mác thép. Giới 
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hạn bền: so với yêu cầu tăng từ 17% đến 26%. Biến dạng dài sau 
khi đứt A5 tăng từ 23% đến 39%. Có thể thấy rằng: chất lượng 
chế tạo các loại thép cốt bê tông ở giai đoạn hiện nay là rất tốt 
nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ sản 
xuất, do vậy cần quy định hệ số độ tin cậy giảm bớt so với quy 
định của TCVN 5574: 2018 để tránh lãng phí lượng thép sử dụng 
trong xây dựng.

2.2. Các quy định về cấu tạo
Các quy định về cấu tạo có thay đổi giữa TCVN 5574: 2012 

và TCVN 5574: 2018 liên quan đến cấu kiện chịu uốn được trình 
bày trong bảng 4.

Bảng 4. Các quy định có thay đổi về cấu tạo trong cấu kiện 
chịu uốn [1], [2]

Nhận xét: Với cấu kiện chịu uốn trong điều kiện môi trường 
thông thường lớp bê tông bảo vệ của cốt thép bản theo tiêu 
chuẩn hiện hành được lấy nhiều hơn 10mm so với TCVN 5574: 
2012, điều này làm cho chiều dày tối thiểu của bản tăng thêm 
20mm và gây bất lợi cho sự làm việc của bản khi chịu momen 
uốn đó là làm giảm đáng kể chiều cao làm việc của bản (h0), với 
bản có chiều dày≤100mm thì chiều cao h0 bị giảm hơn 10%, với 
bản có chiều dày ≤150mm thì h0 bị giảm từ 4% đến 5%. Điều 
đó sẽ làm cho lượng cốt thép sử dụng trong bản tăng lên tương 
ứng. Với cấu kiện chịu uốn là dầm:  do chiều cao của dầm khá 
lớn nên việc tăng thêm lớp bê tông bảo vệ của cốt thép chịu lực 
làm giảm chiều cao làm việc h0 của dầm không đáng kể.

Diện tích cốt thép neo vào gối của dầm theo quy định của 
TCVN 5574: 2018 cũng tăng khá nhiều so với quy định của TCVN 
5574: 2012.

3. Kết quả thiết kế cốt thép chịu mô men
Để thấy rõ ảnh hưởng của việc thay đổi vật liệu thép và các 

quy định cấu tạo đến kết quả thiết kế cấu kiện chịu uốn, ví dụ 
được cho trong bảng tính cốt thép chịu mô men của cấu kiện 
chịu uốn sau đây sẽ chỉ ra chênh lệch về diện tích cốt thép khi 
thiết kế theo TCVN5574: 2018 và TCVN 5574: 2012.

Bảng 5. So sánh cốt thép chịu Momen khi thiêt kế theo 02 
tiêu chuẩn

Nhận xét: So với TCVN 5574: 2012, tiêu chuẩn thiết kế 
hiện hành TCVN 5574: 2018 đã quy định hệ số độ tin cậy 
của cốt thép và cấu tạo lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực 
được tăng thêm những điều này đã làm cho kết quả thiết 
kế cốt thép chịu Momen trong bản tăng lên rất đáng kể, cụ 
thể là: với bản có chiều dày ≤100mm, diện tích cốt thép chịu 
lực tăng lên từ 20% đến 30%, với bản có chiều dày ≤150mm 
thì diện tích cốt thép chịu lực tăng thêm từ 10% đến 20%, 
với dầm khi sử dụng cốt thép có giới hạn chảy ≤400MPa thì 
lượng cốt thép chịu lực tăng thêm gần 10%.

4. Kết luận, kiến nghị
Các quy định về vật liệu thép và cấu tạo của TCVN 5574: 

2018 đã làm thay đổi đáng kể kết quả thiết kế cấu kiện chịu 
uốn khi tính toán với Momen. Trong bản sàn, lượng cốt 
thép sử dụng tăng đến 30%, trong dầm lượng cốt thép sử 
dụng tăng đến 10% khi so sánh với việc thiết kế theo TCVN 
5574: 2012.

Kiến nghị: Điều chỉnh hệ số độ tin cậy của cốt thép giảm 
xuống cho phù hợp với thực tế sản xuất, giá trị này nên lấy là 
1,05 với thép cán nóng có giới hạn chảy không quá 500MPa 
(tương ứng với mác thép CB240,300,400).

Giảm bớt chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho thép bản 
(nên giảm 5-10mm)
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